
Biểu Mẫu 1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY 
Chương trình sinh viên vay ưu đãi để học tập tại ĐHQG-HCM 

 
Kính gửi: Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM 

​  

- Tôi tên: ..............................​  

- Năm sinh: ......................................... Giới tính: ​  

- Số CMND:..........................., ngày cấp: ......./......./......., nơi cấp: ​  

- Địa chỉ thường trú: ..............................​  

- Điện thoại liên lạc: ..............................​  

- Email: ..............................​  

-Hiện đang theo học năm thứ ............. chương trình: ............................................................ 

tại trường ............................​  

MSSV:​  

Tôi kính đề nghị Quỹ phát triển ĐHQG-HCM hỗ trợ cho tôi vay số tiền đúng bằng học 
phí HK1 năm học 2022-2023 nhưng không quá 20.000.000đ (hai mươi triệu đổng).  

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn theo quy định 
của chương trình. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  ...................., ngày.....tháng.....năm...... 

Xác nhận của cha và mẹ hoặc  
người bảo hộ hợp pháp 

 Người vay 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



HỒ SƠ  DÀNH CHO SINH VIÊN LẦN ĐẦU THAM GIA  

CHƯƠNG TRÌNH VAY ƯU ĐÃI HỌC TẬP TẠI ĐHQG-HCM NĂM HỌC 2022-2023 

 

STT HỒ SƠ KIỂM TRA 

1 Đơn đề nghị vay (có xác nhận của cha hoặc mẹ hoặc người bảo 
hộ hợp pháp) 

 

2 Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân (sao y công chứng) 
 

3 Hộ khẩu thường trú (sao y công chứng)  

4 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ sở đào tạo) 
 

5 
Đối với sinh viên năm 1:  
Giấy xác nhận nhập học hoặc xác nhận sinh viên (có xác nhận 
của cơ sở đào tạo) 

 

6 

Đối với sinh viên năm 2 trở đi: 
-​ Bảng điểm học tập (có xác nhận của cơ sở đào tạo) 
-​ Kết quả rèn luyện  (có xác nhận của cơ sở đào tạo) 
(nếu đơn vị đào tạo đã xác nhận theo biểu mẫu 2 thì không 
cần nội dung này) 

 

7 Sổ hộ nghèo (sao y công chứng) hoặc xác nhận hoàn cảnh khó 
khăn (có xác nhận của địa phương hoặc cơ sở đào tạo) 

 

​  

*Đánh dấu X khi đủ hồ sơ​  



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

BIỂU MẪU 2 

(sinh viên vay vốn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) 

(Đính kèm công văn số:      /QPT-TT&QHDN ngày ....../...../2022 của Giám đốc QPT) 

 

STT Họ tên Ngày sinh CMND MSSV 
Xác nhận Thời gian nhập học và kết thúc 

chương trình học (đối với sinh 
viên vay lần đầu) SV năm 

1* 
Điểm học 

tập 
Rèn 

luyện 
Học phí 

I Sinh viên đã được xét 
duyệt trước đó 

        

1 

VƯƠNG MỸ HOAN 15-02-2001 

381932288​
0963010037
55 

19560100
36 

     

2 
NGUYỄN NGỌC NỮ 25-09-2001 

0513010003
09 

20561400
21 

     

3 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 21-04-2002 241938938 

20560500
76 

     

4 ĐINH VIẾT KHÔI 
NGUYÊN 02-09-2001 184403463 

19562100
87 

     

5 
TRẦN THỊ THIỆN 15-09-2000 245398069 

18560901
36 

     

6 LÊ NGUYỄN HOÀNG 
LONG 18-11-2000 

0792000255
92 

19561801
50 

     

7 NGUYỄN THỊ NGỌC 
LINH 13-05-2002 241988530 

20561000
33 

     

8 
LÝ PHỤNG DOANH 06-03-2002 

0793020079
61 

20562001
09 

     

9 
DƯƠNG VŨ THỤY VY 25-10-1999 321601354 

20561200
57 

     

10 
NGUYỄN NGỌC HÂN 27-08-2000 215513584 

18561500
36 

     



11 NGUYỄN MỸ KHÁNH 
NGÂN 20-02-2000 334968440 

18570102
37 

     

12 
TRẦN THỊ THÙY MỊ 17-11-2001 

0963010073
10 

19562001
86 

     

13 
THÁI THÁI 04-12-2001 285812053 

19560301
88 

     

14 
NGÔ HOÀI LINH 18-07-2000 341972968 

18561801
05 

     

15 
TRẦN PHƯỢNG MY 17-06-2001 285820106 

19561100
12 

     

16 
ĐÀO ĐÌNH ĐỨC 02-02-2002 

0792020125
56 

20570700
38 

     

17 
TẠ HỮU NHÂN 28-04-2000 371926733 

18561801
24 

     

18 NGUYỄN THỊ BĂNG 
NHU 19-09-2001 225718591 

19561102
14 

     

19 NGUYỄN THỊ THANH 
HUYỀN 23-01-2001 206315067 

19561101
75 

     

20 
HỒ NHƯ Ý 25-12-2003 321787939 

21560401
64 

     

21 PHAN NGỌC MINH 
PHƯƠNG 20-04-2003 

0793030007
66 

21570110
63 

     

22 PHAN THỊ TUYẾT 
DÂN 13-09-2001 

0893010126
84 

19570102
26 

     

23 NGUYỄN THỊ BÍCH 
TUYỀN 03-03-2003 352688209 

21570800
92 

     

24 NGUYỄN NGỌC MỸ 
DUYÊN 13-06-2003 352722736 

21570800
59 

     

25 
HỒ THỊ THÚY HẰNG 02-01-2002 184451377 

20570800
32 

     

26 
LƯƠNG MỸ YẾN 15-10-2002 272960701 

20570402
48 

     

27 
CHÂU THÙY DƯƠNG 20-10-2003 

0943030006
11 

21560600
41 

     

28 NGUYỄN PHƯƠNG 
THẢO NHI 05-08-2001 285741779 

19561901
27 

     

29 
HOÀNG CÔNG PHÚ 12-11-2000 

0722000009
45 

20570601
62 

     



30 

TẠ THÙY TRANG 18-08-2000 

381898025​
0963000127
83 

19561800
99 

     

31 
NGUYỄN VĂN MINH 18-04-2003 264583450 

21562301
19 

     

32 
NGUYỄN NGỌC YẾN 24-03-2000 241820667 

18560101
55 

     

33 
PHẠM THỊ NGA 14-02-2001 

0343010109
34 

19560901
77 

     

34 
DƯƠNG VĂN LINH 12-12-2001 206334569 

19560800
79 

     

II Sinh viên lần đầu tham 
gia chương trình 

        

1 ......         
2 ......         
... ......         

 
*​ Nếu là Sinh viên năm 1 thì đánh dấu X và xác nhận học phí.  

 

 
 
​  


